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Tóm tắt:
Thông qua các phương pháp nghiên cứu: tham khảo

tài liệu, phương pháp phỏng vấn và toán học thống kê
nghiên cứu đã lựa chọn được các tiêu chí đánh giá tính
tích cực trong hoạt động dạy và học học phần Sinh lý
TDTT. Kết quả đánh giá thực trạng cho thấy tính tích
cực trong hoạt động dạy học môn Sinh lý TDTT tại
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh còn hạn chế, thể hiện
ở cả việc sinh viên chưa yêu thích môn học, chưa tích
cực chủ động trong cả việc chuẩn bị và trong giờ học,
GV chưa chủ động tìm hiểu công nghệ, cập nhật những
phương tiện, phương pháp giảng dạy tích cực mới vào
trong bài giảng. 

Từ khóa: Tính tích cực, dạy và học học phần Sinh lý
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Abstract:
Through a literature review, interviews, and

statistical analysis, the study selected criteria for
assessing active engagement in teaching and learning
the Exercise and Sport Physiology course. The
assessment results indicated that active engagement in
the course at Bac Ninh Sports University remained
limited. Students showed insufficient interest in the
subject and were not adequately proactive either in
lesson preparation or during class. Lecturers were also
not sufficiently proactive in exploring technology or
incorporating updated instructional resources and
active-learning methods into their teaching.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tích tích cực là nền tảng của sự phát triển cá

nhân, bao gồm những yếu tố tâm lý cơ bản như
lòng nhiệt huyết, lòng đam mê, lòng tự tin, và ý
chí mạnh mẽ. Đây là những yếu tố quan trọng
giúp người học vượt qua các thách thức và khó
khăn, mang lại thành công trong học tập. Tính
tích cực thể hiện trong mọi khâu của hoạt động
học tập và rèn luyện của sinh viên, từ hoạt động
trước khi đến lớp, trong lớp học, sau giờ học,
hoạt động thực hành thực tập và cả các hoạt
động ngoại khóa. Tuy nhiên, để sinh viên có tính
tích cực thì vai trò của người giáo viên là vô
cùng quan trọng, giáo viên vừa phải là người
hướng dẫn sinh viên học, đồng thời là người
truyền cảm hứng cho sinh viên có thái độ tích
cực trong quá trình học. 

Sinh lý TDTT là môn học cơ sở ngành quan
trọng trong chương trình đào tạo bậc đại học,
trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc
điểm chức năng sinh lý của cơ thể người và qui
luật, cơ chế của những biến đổi trong cơ thể khi
tham gia hoạt động TDTT, qua đó hình thành
niềm tin, tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên
trong tương lai. Nhằm nâng cao hơn nữa chất
lượng dạy và học môn học Sinh lý TDTT, việc
đánh giá đúng thực trạng tính tích cực trong hoạt
động dạy và học là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa
thực tiễn trong việc tạo cơ sở khoa học trong lựa
chọn các gải pháp tác động.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp:

Phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp
phỏng vấn và phương pháp toán học thống kê.

Qui trình nghiên cứu được thiết kế theo 3 giai
đoạn (GĐ):

GĐ 1 - Nghiên cứu cơ sở lý luận: tham khảo
tài liệu, xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu,
xây dựng và phỏng vấn chuyên gia hoàn thành
mẫu phiếu và bảng câu hỏi phỏng vấn.

GĐ 2 - Nghiên cứu thực tiễn: thử nghiệm,
điều chỉnh và hoàn chỉnh phiếu khảo sát, khảo
sát thực tiễn kết hợp phỏng vấn sâu.

GĐ 3 - Xử lý, đo lường, đánh giá: lập và xử lý
dữ liệu bằng SPSS, đưa ra kết luận và khuyến nghị.

Mẫu khảo sát gồm: 25 chuyên gia, các nhà
khoa học và các giảng viên Trường Đại học

TDTT Bắc Ninh để lựa chọn tiêu chí đánh giá;
50 sinh viên khoa GDTC khoá 54 đã từng học
môn Sinh lý TDTT và 4 giảng viên tham gia học
tập học phần Sinh lý TDTT.

Thời điểm nghiên cứu: Tháng 11 năm 2020
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Nghiên cứu lựa chọn tiêu chí đánh giá

tính tích cực trong hoạt động dạy và học
học phần Sinh lý TDTT tại Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh

Để xác định được những tiêu chí đánh giá
tính tích cực trong dạy và học học phần Sinh lý
TDTT của sinh viên và giáo viên, đề tài đã tiến
hành tham khảo tài liệu và đề xuất 02 bộ tiêu chí
phản ánh tính tích cực, độc lập dành cho 2 đối
tượng là sinh viên và giáo viên. Nhằm đảm bảo
tính khách quan và khoa học, từ kết quả thu
được qua tham khảo tài lệu, đề tài tiến hành
phỏng vấn 25 chuyên gia để lựa chọn tiêu chí.
Phỏng vấn được đánh giá theo 2 mức: đồng ý
và không đồng ý với nguyên tắc lựa chọn các
tiêu chí đạt từ 80% đồng ý trở lên. 

Kết quả lựa chọn: Từ 13 tiêu chí đánh giá tính
tích cực trong học tập của sinh viên được đề xuất,
có 12 tiêu chí đạt yêu cầu, được lựa chọn. Các
tiêu chí được phân theo 3 nhóm, tương ứng với
các thời điểm của hoạt động học tập (bảng 1); Từ
12 tiêu chí đánh giá tính tích cực trong giảng dạy
của giáo viên được đề xuất, có 10 tiêu chí đạt yêu
cầu, được lựa chọn (bảng 2).

Kết quả nghiên cứu đã cho phép sử dụng 02
bộ tiêu chí để đánh giá tính tích cực trong hoạt
động dạy và học học phần Sinh lý TDTT tại
Trường ĐH TDTT Bắc Ninh. 

2. Thực trạng tính tích cực trong hoạt
động dạy và học học phần Sinh lý TDTT tại
Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

2.1. Thực trạng tính tích cực trong hoạt
động học tập học phần Sinh lý TDTT của
sinh viên Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Để tìm hiểu thực trạng tính tích cực nhận thức
học tập của sinh viên đối với học phần Sinh lý
TDTT, đề tài đã tiến hành phỏng vấn 50 sinh viên
và 04 giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Sinh lý
TDTT về thái độ và biểu hiện của sinh viên trước
và trong giờ học chính khoá và sau giờ học.
Phỏng vấn được đánh giá theo thang đo Likert ở
03 mức, kết quả được trình bày ở bảng 1.
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn đánh giá thực trạng tính tích cực của sinh viên 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong học tập học phần Sinh lý TDTT 

TT Tiêu chí
Kết quả phỏng vấn

Sinh viên (n=50) Giảng viên (n=4)
mi Tỷ lệ % mi Tỷ lệ %

Đánh giá sự chuẩn bị trước giờ học

1 Tự học bài cũ và chuẩn bị bài
mới trước khi đến lớp

Thường xuyên 19 38 1 25
Thỉnh thoảng 23 46 2 50

Không bao giờ 8 16 1 25

2 Chủ động tìm tài liệu và bổ sung
kiến thức liên quan đến môn học

Thường xuyên 15 30 0 0
Thỉnh thoảng 30 60 3 75

Không bao giờ 5 10 1 25
Đánh giá việc học tập trong lớp

3 Tập trung chú ý nghe giảng
Thường xuyên 35 70 1 25
Thỉnh thoảng 15 30 3 75

Không bao giờ 0 0 0 0

4 Làm việc riêng trong giờ học
Thường xuyên 2 4 2 50
Thỉnh thoảng 26 52 2 50

Không bao giờ 22 44 0 0

5 Hăng hái phát biểu ý kiến
Thường xuyên 14 28 1 25
Thỉnh thoảng 34 68 3 75

Không bao giờ 2 4 0 0

6 Chủ động hỏi giáo viên những
vấn đề chưa hiểu

Thường xuyên 9 18 1 25
Thỉnh thoảng 37 74 3 75

Không bao giờ 4 8 0 0

7
Suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo
viên và đưa ra kết luận riêng của
mình

Thường xuyên 26 52 1 25
Thỉnh thoảng 22 44 3 75

Không bao giờ 2 4 0 0

8 Giúp đỡ bạn bè hiểu nội dung
liên quan đến môn học

Thường xuyên 21 42 0 0
Thỉnh thoảng 25 50 4 100

Không bao giờ 4 8 0 0
Đánh giá việc học tập sau/ ngoài giờ học

9
Tự giác tham khảo tài liệu, đối
chiếu với nội dung học tập, tìm
sự khác biệt giữa chúng

Thường xuyên 18 36 1 25
Thỉnh thoảng 26 52 1 25

Không bao giờ 6 12 2 50

10 Nghiên cứu ứng dụng các kiến
thức đã học vào thực tế

Thường xuyên 19 38 1 25
Thỉnh thoảng 27 54 3 75

Không bao giờ 4 8 0 0

11 Tích cực học ngọai ngữ để đọc
sách chuyên môn

Thường xuyên 9 18 0 0
Thỉnh thoảng 26 52 2 50

Không bao giờ 15 30 2 50

12 Tham gia hội thảo chuyên đề về
sinh lý TDTT

Thường xuyên 7 14 1 25
Thỉnh thoảng 14 28 1 25

Không bao giờ 29 58 2 50
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Từ kết quả ở bảng 1, chúng tôi rút ra một số

nhận xét sau:
Ở các tiêu chí phản ánh tính tích cực trước

giờ học như “Tự học bài cũ và chuẩn bị bài mới
trước khi đến lớp” và đặc biệt là tiêu chí “Chủ
động tìm tài liệu và bổ sung kiến thức liên quan
đến môn học” có sự đánh giá khác biệt giữa GV
và SV. Cụ thể, có tới 30% số SV được phỏng
vấn chọn mức thường xuyên chủ động thì GV
cho rằng không có SV nào “Chủ động tìm tài
liệu và bổ sung kiến thức liên quan đến môn
học” và 70% thỉnh thoảng. Thực chất để GV
đánh giá đúng vấn đề này không dễ trong bối
cảnh các kênh và nguồn thông tin hiện nay rất
đa dạng và GV không kiểm soát toàn thời gian
sinh hoạt của SV, vì vậy hãy tin ở sự trả lời trung
thực từ phía SV, đồng thời GV cần có biện pháp
theo dõi đánh giá cụ thể và sát thực hơn việc
chuẩn bị trước giờ học của SV.

Ở các tiêu chí “Trong lớp chú ý nghe giảng”
và “Hăng hái phát biểu ý kiến”, kết quả phỏng
vấn từ SV và GV cho thấy có sự đánh giá khá
tương đồng, trong đó mức thường xuyên chú ý
nghe giảng không cao, chỉ từ 25-30% và không
có SV không bao giờ nghe giảng. Tuy vậy, với
tỷ lệ “thỉnh thoảng” còn rất cao đã thể hiện rõ
sự thiếu tích cực trong học tập của hầu hết SV.

Ở tiêu chí “Làm việc riêng trong giờ học” thì
SV trả lời là thỉnh thoảng có chiếm tới 52.0%,
4% thường xuyên và 44% là không bao giờ làm
việc riêng. Còn GV thì cho rằng SV thường
xuyên và thỉnh thoảng làm việc riêng đều ở mức
là 50%. Kết quả này cho thấy hiện tượng làm
việc riêng trong giờ học là có với tỷ lệ không
nhỏ. Nguyên nhân mà chúng tôi dự đoán có thể
là do SV không nhận thấy được tầm quan trọng
của môn học, hoặc phương pháp tổ chức, quản
lý lớp của các thầy cô chưa tốt.

Tiếp theo, ở các tiêu chí “Hăng hái phát biểu
ý kiến” và “Chủ động hỏi giáo viên những vấn
đề chưa hiểu” thì hầu hết SV và GV đều cho
rằng chỉ đạt mức “thỉnh thoảng” (SV chiếm
68% và GV chiếm 75%) đã phản ánh sự thờ ơ
với môn học của một bộ phận SV. Đây là những
biểu hiện rất rõ ràng của tính tích cực trong giờ
học. Tuy nhiên, để SV tích cực một cách thường
xuyên là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi nội
dung giảng dạy phải hay, sát với thực tiễn công

việc của SV, đồng thời GV cũng phải rất tích
cực đưa ra các câu hỏi thảo luận hoặc phương
pháp giảng dạy hiệu quả, tạo điều kiện cho SV
phát biểu ý kiến. Kết quả này cho thấy, GV cần
có sự thay đổi nhằm giúp SV tích cực tham gia
vào việc đóng góp ý kiến cho giờ học hơn nữa.

Tiếp theo, ở các tiêu “Suy nghĩ trả lời câu hỏi
của giáo viên và đưa ra kết luận riêng của mình”
hay “Giúp đỡ bạn bè hiểu nội dung liên quan
đến môn học” thì có có sự đánh giá khác biệt
giữa GV và VS. Trong khi 44-50% SV cho rằng
đạt mức thường xuyên thì GV chỉ đánh giá ở
mức này chỉ đạt 0-25%. Có thể sự khác biệt này
xuất phát từ nhận định mang tính chủ quan của
GV do các câu trả lời còn thiếu chuẩn xác của
SV và những sự giúp đỡ không rõ ràng do câu
hỏi và cách tổ chức của GV không theo hướng
thảo luận đã hạn chế sự tích cực, chủ động tham
gia của SV.

Các tiêu chí đánh giá việc học tập sau/ ngoài
giờ học như “Tự giác tham khảo tài liệu. Đối
chiếu nội dung trong các tài liệu học tập, tìm sự
khác biệt giữa chúng”, “Nghiên cứu ứng dụng
các kiến thức đã học vào thực tế” “Tích cực học
ngọai ngữ để đọc sách chuyên môn” hay “Tham
gia hội thảo chuyên đề về Sinh lý TDTT” cho
thấy có sự đánh giá khác biệt nhất định giữa GV
và SV. Song một điểm chung là cả GV và SV
đều cho rằng SV mới chỉ thể hiện tính tích cực
qua các tiêu chí này ở mức thỉnh thoảng, đặc
biệt mức không bao giờ còn khá cao. Điều này
cho thấy tính tích cực trong học tập của sinh
viên chưa bền vững, chưa phát huy được hiệu
quả cao trong thực tiễn, cần có giải pháp tác
động tích cực thông qua các hoạt động nghiên
cứu khoa học.

2.2. Thực trạng tính tích cực trong hoạt động
giảng dạy của giảng viên giảng dạy học phần
Sinh lý TDTT, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Nhằm đánh giá tính tích cực của các giảng
viên giảng dạy môn Sinh lý TDTT, đề tài tiến
hành phỏng vấn 50 SV và 4 giảng viên dạy môn
học này dựa trên 10 tiêu chí đã lựa chọn. Kết
quả được trình bày ở bảng 2.

Khi đánh giá về tính tích cực của các giảng
viên bằng 10 tiêu chí đã lựa chọn, kết quả phỏng
vấn cả đối tượng là GV và SV được trình bày ở
bảng 2 cho thấy:
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Bảng 2. Kết quả phỏng vấn đánh giá thực trạng tính tích cực trong hoạt động dạy học
của giảng viên môn học Sinh lý TDTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh  

TT Tiêu chí
Kết quả phỏng vấn

Sinh viên (n=50) Giảng viên (n=4)
mi Tỷ lệ % mi Tỷ lệ %

1
Theo dõi, đánh giá việc làm
của SV và cho phản hồi
trong quá trình học

Thường xuyên 40 80 3 75
Thỉnh thoảng 9 18 1 25

Không bao giờ 1 2 0 0

2 Động viên SV hoàn thành
các nhiệm vụ học tập

Thường xuyên 39 78 4 100
Thỉnh thoảng 10 20 0 0

Không bao giờ 1 2 0 0

3 Tư vấn phương pháp học tập
và hướng nghiệp cho SV

Thường xuyên 38 76 1 25
Thỉnh thoảng 11 22 3 75

Không bao giờ 1 2 0 0

4 Tổ chức các hội thảo chuyên
đề, hướng dẫn SV tham gia

Thường xuyên 21 42 0 0
Thỉnh thoảng 25 50 3 75

Không bao giờ 4 8 1 25

5
Hướng dẫn, chỉ bảo SV về
lối sống lành mạnh, khoa
học

Thường xuyên 42 84 1 25
Thỉnh thoảng 8 16 3 75

Không bao giờ 0 0 0 0

6 Tạo dựng các mối quan hệ
lành mạnh, thân thiết với SV

Thường xuyên 36 72 3 75
Thỉnh thoảng 12 24 1 25

Không bao giờ 2 4 0 0

7
Giải quyết kịp thời các
thông tin phản hồi từ SV về
chất lượng giảng dạy

Thường xuyên 35 70 2 50
Thỉnh thoảng 13 26 2 50

Không bao giờ 2 4 0 0

8 Sử dụng các công nghệ giáo
dục mới vào giảng dạy

Thường xuyên 31 62 1 25
Thỉnh thoảng 17 34 3 75

Không bao giờ 2 4 0 0

9

Vận dụng, sáng tạo nội dung
học và phương pháp giảng
dạy mới phù hợp với thực
tiễn

Thường xuyên 33 66 2 50

Thỉnh thoảng 15 30 2 50

Không bao giờ 2 4 0 0

10

Là tấm gương mẫu mực, chia
sẻ kinh nghiệm trong việc
xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh trong nhà trường

Thường xuyên 40 80 3 75

Thỉnh thoảng 9 18 1 25

Không bao giờ 1 2 0 0
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Nhìn chung sự đánh giá là tích cực và có
nhiều sự tương đồng giữa SV và GV.

Kết quả đánh giá của SV đều cho thấy, ý kiến
phản hồi rất tốt về tính tích cực của các GV tròn
hoạt động giảng dạy. 9/10 tiêu chí đều nhận
được ít nhất từ 62% đến 80% SV đánh giá GV
thường xuyên thực hiện, ngoại trừ duy nhất tiêu
chí “Tổ chức các hội thảo, chuyên đề hướng dẫn
học tập cho SV” (SV đánh giá mức độ thường
xuyên chỉ là 42%). Song cũng ở tiêu chí này, khi
phỏng vấn GV thì cũng cho kết quả về mức độ
thường xuyên là 0% và 75% là thỉnh thoảng.
Điều này, có thể nguyên nhân là do GV chưa sắp
xếp được thời gian hợp lý để tiến hành hướng
dẫn học tập ngoài giờ cho sinh viên. Bên cạnh
đó, các tiêu chí số 8 và số 9 có tỉ lệ bình chọn
của SV về mức độ thường xuyên dưới là 70%.
Cũng ở hai tiêu chí này, khi phỏng vấn GV thì
cũng cho kết quả về mức độ thường xuyên rất
thấp (25% và 50%). Điều này, có thể nguyên
nhân là do GV chưa chủ động tự tìm hiểu công
nghệ, phương pháp giảng dạy mới hoặc còn
trông chờ nhà trường có những chương trình hội
thảo, bồi dưỡng, cập nhật những phương tiện,
phương pháp mới cho các GV.

KEÁT LUAÄN
Đề tài đã lựa chọn được 12 tiêu chí để đánh

giá tính tích cực trong hoạt động học của SV và
10 tiêu chí để đánh giá tính tích cực trong hoạt
động dạy của GV.

Nghiên cứu về thực trạng tích tích cực học
tập của SV nhận thấy, hầu hết SV đã có sự quan
tâm tới học phần Sinh lý TDTT, tuy nhiên sự
tích cực trong học tập còn hạn chế và thiếu tính
bền vững. Điều này được thể hiện rõ và tương
đối đồng nhất qua kết quả phỏng vấn ở tất cả các
tiêu chí của cả SV và GV. 

Thực trạng tính tích cực trong hoạt động
giảng dạy của GV cho thấy ý kiến phản hồi rất
tốt về tính tích cực của các GV giảng dạy học
phần Sinh lý TDTT. Tuy vậy, tiêu chí “Tổ chức
các hội thảo chuyên đề, hướng dẫn SV tham
gia” vẫn còn nhận kết quả đánh giá chưa cao về
tính tích cực.
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